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ÔN TẬP TIẾNG VIỆT LỚP 5 (Ở NHÀ) 

PHIẾU SỐ 6 

 

Bài 1. Tìm từ trái nghĩa với: 

- Siêng năng: ………………….   - Cao thượng: …………………… 

- Mênh mông: …………………  - Khiêm tốn: …………………….. 

Bài 2. Xác định các danh từ, động từ, tính từ có trong hai câu thơ sau: 

Cảnh rừng Việt Bắc thật là hay 

Vượn hót chim kêu suốt cả ngày. 

-Danh từ: ………………………………………………………………………….. 

-Động từ: ………………………………………………………………………… 

-Tính từ: …………………………………………………………………………… 

Bài 3. Xếp các từ ngữ chỉ hành động nêu trong ngoặc đơn vào nhóm thích hợp: 

(phá rừng, trồng cây, đánh cá bằng mìn, trồng rừng, xả rác bừa bãi, đốt nương, săn bắn 

thú rừng, phủ xanh đồi trọc, đánh cá bằng điện, buôn bán động vật hoang dã) 

 

a) Hành động bảo vệ môi trường b) Hành động phá hoại môi trường 

………………………………………… ………………………………………… 

………………………………………… ………………………………………… 

………………………………………… ………………………………………… 

………………………………………… ………………………………………… 
  

 

Bài 4. Viết tiếp vế câu thích hợp để tạo thành câu ghép: 
 

a) Bởi tôi ăn uống điều độ nên ………………………………………………………… 
 
b) Chúng tôi rất mến bạn An vì ………………………………………………………... 
 
c) Vì Nam chăm chú nghe cô giảng  ………………………………................................ 

d) Tuy đêm đã khuya ………………………………………………………………… 
 

Bài 5. Xếp các từ sau thành các cặp đồng nghĩa: Dũng cảm, phi cơ, chăm sóc, buổi 

sớm, phồn thịnh, giang sơn, gián đoạn, nơi, mĩ lệ, nhát gan, can đảm, hèn nhát, chăm 

nom, tươi đẹp, thịnh vượng, bình minh, chốn, đứt quãng, sơn hà, tàu bay. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Bài 6. Cho đoạn văn: 

Sau một hồi len lách mải miết, rẽ bụi rậm, chúng tôi nhìn thấy một bãi cây khộp. 

Rừng khộp hiện ra trước mắt chúng tôi, lá úa vàng như cảnh mùa thu. Tôi dụi mắt, 

những sắc vàng động đậy. Mấy con mang vàng hệt như màu lá khộp đang ăn cỏ non. 

Những chiếc chân vàng giẫm lên thảm lá vàng và sắc nắng cũng rực vàng trên lưng 

nó. Chỉ có mấy vạt cỏ xanh biếc là rực lên giữa cái giang sơn vàng rợi. 

a) Gạch dưới các câu ghép có trong đoạn văn trên, dùng gạch chéo phân cách 
các vế của câu ghép vừa xác định được. 

b) Viết lại các câu ghép vừa tìm được ở phần a rồi xác định chủ ngữ, vị ngữ của 
mỗi câu. 

      

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Bài 7. Tập làm văn  

Hãy tả một loài hoa mà em thích. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


